KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 01 LỚP MẪU GIÁO BÉ C1
Thời gian thực hiện: 31/01 đến 02/02
	Hoạt động
	Tuần 1

(31/11 -  05/01)

GV: Hoàng Thị Thúy Nhung
	Tuần 2

(7/01-12/01)
GV: Trần Thị Thúy
	Tuần 3

(14/01-19/01)
GV: Hoàng Thị Thúy Nhung
	Tuần 4

(21/01-26/01)
GV: Trần Thị Thúy
	Tuần 5

(28/01-2/02)
GV: Hoàng Thị Thúy Nhung
	Mục tiêu

	Đón trẻ - Trò chuyện
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. Thực hiện các nề nếp:

- Cất dép, cất ba lô đúng nơi quy định. Cho trẻ nghe các bài hát về bản thân và gia đình.

- Trao đổi với phụ huynh về việc thực nội quy của lớp
*- Xem băng hình và trò chuyện với trẻ về các đặc điểm nổi bật của cây xanh: Tên gọi, đặc điểm, ích lợi…của chúng

- Cô và trẻ cùng xem phim quá trình phát triển của cây xanh từ hạt……

- Cô cho trẻ xem hạt nảy mầm, cô và trẻ cùng làm thí nghiệm…  

- Xem băng hình và trò chuyện với trẻ về một số loại quả : tên gọi, đặc điểm nổi bật, màu sắc, hình dáng, mùi vị, cách ăn…( MT 68)
- Chơi các loại quả nhựa, tô màu các loại quả theo ý thích.

- Trò chuyện với trẻ về ngày Tết và mùa xuân: Các món ăn, hoa quả, thời tiết mùa xuân.

- Cho trẻ xem băng hình về các hoạt động diễn ra trong dịp tết: Đi chúc tết, đi lễ chùa, đi du xuân, đi hội…..

- Dạy trẻ nói lời chúc tết tới ông, bà, bố mẹ và những người thân xung quanh trẻ. ( MT 53)
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	Thể dục sáng
	* Khởi động: Trẻ đi, chạy các kiểu chân theo nhạc nước ngoài. (MT 1)
* Trọng động: - ĐT1: Hô hấp: Thổi cờ                                                        

                       - ĐT2: Tay 6: Hai tay đưa trước mặt, lên cao

                       - ĐT3: Lườn 3: Cúi gập người về phía trước

                       - ĐT4: Chân 2:  Ngồi xổm - đứng lên

                       - ĐT5: Bật: Bật tại chỗ

- Múa tập thể: Việt Nam ơi* Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập
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	Hoạt động học
	Thứ 2
	Tạo hình
- Tô nét, tô màu chùm nho
	Tạo hình
- Nặn hạt đậu
	Tạo hình
- Xé , dán mắt quả dứa


	Tạo hình

- In hình ngón tay tạo hình pháo hoa


	Tạo hình
- Vẽ bánh chưng và tô màu bức tranh
	

	
	Thứ 3
	KPKH
- Tìm hiểu quả chuối - na

	KPKH

- Bé khám phá hạt lạc - hạt đỗ xanh

	KPKH

- Tìm hiểu rau muống - rau ngót


	KPKH

- Cây xanh và cách chăm sóc cây cảnh


	KPKH
- Bé trang trí chuẩn bị đón Tết

	

	
	Thứ 4
	Thể dục

- Đi kiễng gót - Trèo lên xuống ghế
- TCVĐ: Bắt chuồn chuồn

( MT 2)
	Thể dục

- Ném xa bằng 2 tay
- TCVĐ: Chở táo về nhà

	Thể dục

- Bật tại chỗ
- TCVĐ: Kéo co
	Thể dục

- Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát

- TCVĐ: Qua cầu hái nấm
	Thể dục

- Bò theo đường dích dắc

- TCVĐ: truyền bóng
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	Thứ 5
	LQVT

- Nhận biết tay phải, tay trái của bản thân.


	LQVT

- So sánh số lượng 2 nhóm trong phạm vi 4


	LQVT
- Ôn sắp xếp tương ứng 1-1


	LQVT
- Gộp nhóm có 2 đối tượng và đếm trong phạm vi 4


	LQVT

- Ôn so sánh cao hơn thấp hơn bằng thị giác 


	

	
	Thứ 6
	Văn học

- Truyện: Chú đỗ con 


	Âm nhạc

- VĐMH: Hạt mầm xinh

- TC: Khiêu vũ với rau - củ - quả


	Văn học

- Thơ: Cây dây leo

	Âm nhạc
- Dạy hát: Lý cây xanh

 -  Nghe: Lý cây bông

 - TC: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát
	Văn học

- Truyện: Sự tích hoa hồng đỏ


	

	Hoạt động ngoài trời
	* HĐ có chủ đích
- QS: Một số loại cây cảnh. ( MT 22)
- HĐNK: Trẻ chăm sóc vườn rau
- Hoạt động góc văn học 
- QS: Cây bằng lăng.          

- HĐTT: Bé nhặt lá cây làm con nghé ọ
* Trò chơi:

- TCDG: Mèo đuổi chuột

- TCVĐ: Hái quả 
- TCVĐ: Gieo hạt
- TCDG: Cáo và thỏ

- TCDG: Luồn luồn dải dế


	* HĐ có chủ đích

- Hoạt động khu tạo hình
- QS: Cây lạc

- QS: Trò chuyện về lợi ích các loại hạt

- Cho trẻ gieo hạt cải ngọt

- HĐTT: Dạo chơi vườn trường, thăm quan cây xanh trong trường .

* Trò chơi:
-TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

- TCVĐ: Bé nào nhanh nhất

- TCVĐ: Cáo và thỏ.

	* HĐ có chủ đích

- QS : Quả xoài
- HĐNK: Trẻ chăm sóc vườn rau
- QS: Quả táo

- Hoạt động góc văn học 
- HĐTT: Chơi TC: kéo co.Giao lưu với lớp MGB C2
* Trò chơi:
- TCVĐ: Tìm về đúng vườn.

- TCDG: Luồn luồn dải dế

-TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

- TCVĐ: TC: Gieo hạt

- TC: Tìm bạn
	* HĐ có chủ đích
- Hoạt động khu khám phá
- QS: Cây xoài
- QS: Vườn rau xà lách.    
 - QS: Vườn cải 

- HĐTT : Tổ chức chơi trò chơi 
* Trò chơi:
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- TCDG: Dung dăng dung dẻ
- TCDG:Đi cầu đi quán.
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- TC: Tìm bạn
	* HĐ có chủ đích
- QS : Quả hồng xiêm

- HĐNK: Trẻ chăm sóc vườn rau
- QS: Cây mít
- Đồng dao: Lúa ngô là cô đậu nành.

- HĐTT: Bé giúp cô lau lá cây, tưới cây.

* Trò chơi:
- TCDG:Mèo đuổi chuột.
- TCDG: Lộn cầu vồng
 - TCVĐ: Ai nhanh nhất

- TCVĐ: Đập bóng

- TCVĐ: Kéo co
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	- Chơi theo ý thích:  Chơi câu cá,chơi với bóng , chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời.
	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: 

+ Góc xây dựng:  Xây vườn cây của bé.(Tuần 1). 
+ Góc tạo hình: làm cây bằng bàn tay, bìa , giấy vụn…( Tuần 2) 

+ Góc bán hàng: bán một sô loại rau, quả, bán sa lát.(Tuần 3). 
+ Góc thiên nhiên: gieo hạt đỗ, lac, rau cải…. (Tuần 4).
+ Góc gia đình: Gói bánh chưng  (MT 45); trang trí cây đào, cây mai, trang trí nhà cửa chuẩn bị đón tết ( Tuần 5)
* Một số góc chơi khác
- Góc xây dựng: Xếp hàng rào cho vườn rau, xếp theo ý thích, xếp vườn hoa mùa xuân, xếp vườn cây ăn quả...

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn hoa của bé, cây xanh.

- Góc bán hàng: Bán các loại rau, quả, hoa, đồ dùng ngày Tết

- Góc học tập: Sưu tầm làm anbum về một số loại quả, loại cây xanh, các hoạt động diễn ra trong ngày tết, nối hoa với lá, điền các hành động đúng, sai trong ngày tết, nối số lượng đúng…

- Góc thư viện: xem sách, truyện có nội dung về cây xanh, các loại quả, ngày tết.Kể truyện theo tranh “ Gói hạt kỳ diệu”, “ Chiếc ấm sành nở hoa”, “Hoa mào gà”
- Góctạo hình: Nặn các loại quả, trang trí bao lì xì, làm cây xanh, làm quả nhồi….

- Góc khám phá : Sử dụng một số các loại hạt, lá, quả để thử nghiệm vật nổi, vật chìm, so sánh kết quả dựa trên kích thước của một số loại quả..

- Góc âm nhạc: hát và biểu diễn các bài hát về cây xanh, các loại quả, ngày tết, mùa xuân…

- Góc kỹ năng sống: Chơi tập cài cúc áo, luồn dây giầy, quét và hót rác vào thùng rác…
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	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Rèn cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, rèn rửa tay, lau mặt, súc miệng nước muối (MT 16)
- Rèn các thói quen văn minh trong khi ăn (xúc gọn gàng, không cười đùa, biết nhặt cơm rơi..).

- Trẻ biết nhắc lại tên món ăn theo cô. Biết ăn để chóng lớn, khoẻ mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 
- Vận động nhẹ theo bài: Hạt mầm xinh, sắp đến Tết rồi, bắp cải xanh, quả, em yêu cây xanh, bé chúc xuân... sau khi ngủ dạy 
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	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trẻ cách chăm sóc cây (MT 58)
- Làm bài trong vở toán  (Trang 1)
- Dạy hát: Bắp cải xanh

- Sưu tầm, ép các loại lá cây
- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan

	- Xem tranh ảnh các loại rau 

(MT 50)
-  Đồng dao về củ.
- Cho trẻ làm tranh xé dán vườn rau (MT 88)
- Làm bài trong vở toán ( Trang 13)
- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan

	- Nặn quả có dạng hình tròn.
- Hướng dẫn trẻ rửa quả trước khi ăn, bỏ vỏ vào xô rác đúng nơi quy định. 

- Dạy vỗ tay theo phách: Em yêu cây xanh (MT 82)
- Làm bài trong vở toán ( Trang 16)
- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan
	- Kể chuyện:Nhổ củ cải 
- Xem băng hình về sự phát triển từ hạt thành cây 

(MT 81)
-  Cho trẻ làm rau cải bắp bằng giấy
- Làm bài trong vở toán ( Trang 19)

- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan

	- Cho trẻ xem băng hình cách làm món nem
 -Dạy hát: Sắp đến Tết rồi

- Chơi trò chơi 

“ Nu na nu nống”

- Trẻ làm sách về các món ăn từ họa báo
- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan
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	Chủ đề - Sự kiện – các nội dung có liên quan
	Quả ngọt quanh bé

	Một số loại hạt

	Các loại rau ăn lá

	Bé yêu cây xanh
	Bé chuẩn bị gì để đón tết ?
	

	
	
	
	
	
	
	


	Đánh giá kết quả thực hiện
	1. Mục tiêu, nội dung:....................................................................................................................................................................................


2. Chuẩn bị:


3. Tổ chức các hoạt động:


4. Kỹ năng trẻ:


5. Đánh giá trẻ: 




	Đánh giá của BGH
	
…………………………………………………………………



…………………………………………………………………
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